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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  
            Số:        /TTr-BTTTT

                (DỰ THẢO)
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020 



TỜ TRÌNH

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền 

trong các tình huống đột xuất, bất thường




                Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH


Công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường (trường hợp sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng) đã được quy định trong một số văn bản pháp luật hiện hành, như: Luật phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật thú y năm 2015; Luật viễn thông năm 2009; Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2000; Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật này mới chỉ quy định sử dụng một số phương tiện truyền thông cụ thể trong công tác thông tin, tuyên truyền, mà chưa huy động tổng lực các hạ tầng thông tin, truyền thông hiện có như: mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác thông tin, tuyên truyền khi xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường.
Trong những năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã huy động sức mạnh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông tham gia vào ứng phó với các tình huống đột xuất, bất thường, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế rủi ro cho Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền qua các hạ tầng thông tin, truyền thông đến người dân đạt hiệu quả rất cao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn có một số bất cập, hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền:

- Đầu mối cung cấp thông tin chưa rõ ràng; việc tổ chức truyền tin trên các hạ tầng thông tin, truyền thông còn mang tính riêng lẻ, chưa huy động được các nguồn lực một cách đồng bộ; quy trình tổ chức chưa thể hiện rõ vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổng chỉ huy tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Việc huy động và trưng dụng các hạ tầng thông tin, truyền thông thuộc quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường chủ yếu dựa vào mệnh lệnh hành chính, “áp đặt” các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mà chưa có những quy định cụ thể về trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thông tin, tuyên truyền khi xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường.

- Các doanh nghiệp thông tin di động hiện nay nhận được nhiều đề nghị nhắn tin miễn phí từ các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương, tỉnh, huyện. Nội dung tin nhắn rất đa dạng: hoạt động từ thiện, nhân đạo; khám, chữa bệnh; phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh của người và gia súc; chúc mừng năm mới; lễ hội ở địa phương v.v…Việc này gây bức xúc cho doanh nghiệp và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, cụ thể:

+ Doanh nghiệp không chỉ hao tổn chi phí nhân công mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh do phải nhắn tin quảng bá với số lượng lớn thuê bao; các thuê bao nhận được thông tin không mong muốn và khiếu nại với doanh nghiệp.

+ Quá nhiều đầu mối yêu cầu nhắn tin làm cho doanh nghiệp lúng túng trong việc triển khai: thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp thực hiện, cách thức tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các bên.

+ Không kiểm soát được nội dung thông tin; mật độ tin nhắn dày gây khó chịu cho thuê bao di động dẫn đến việc không truyền tải được thông tin thực sự cần thiết đến người dân.

Vì vậy, để công tác thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường đạt được hiệu quả cao nhất, cần thiết phải ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều 2020

a) Theo Điều 3 quy định: “Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán; nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác”.

b) Tại khoản 3 Điều 21 quy định về trách nhiệm thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai như sau:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thông và hệ thống truyền tin khác để thu thập, truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai của tổ chức, cá nhân và cộng đồng; tổ chức thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống 
thiên tai.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai.

c) Tại khoản 6, Điều 42 quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông về phòng, chống thiên tai: 

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo thông tin trong phòng, chống thiên tai.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai.

d) Theo Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, tại Khoản 3 và 4 Điều 3 quy định: 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống thông tin chuyên ngành để phát thông tin có liên quan đến phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực quản lý.

- Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức nhắn tin dự báo, cảnh báo 
thiên tai.

đ) Theo Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai:

- Điều 5 quy định về cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Điều 6 quy định về cơ quan, tổ chức có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, cụ thể:

+ Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam;

+ Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan báo chí;

+ Các cơ quan quản lý hệ thống truyền tin về thiên tai.

- Điều 34 quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cụ thể:

+Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trong cả nước để tin dự báo, cảnh báo thiên tai đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo chất lượng, nhanh chóng, đầy đủ và chính xác;

+ Chỉ đạo doanh nghiệp thông tin di động nhắn tin theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

- Tại Điều 12 quy định về trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, cụ thể:

+ Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp chính xác và kịp thời thông tin về bệnh truyền nhiễm.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông tin, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, lồng ghép chương trình phòng, chống bệnh truyền nhiễm với các chương trình thông tin, truyền thông khác.

- Tại Điều 41 quy định đưa tin về tình hình dịch: Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin chính xác, kịp thời và trung thực về tình hình sau khi dịch đã được công bố và công bố hết dịch theo đúng nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp.

- Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian ổ dịch, tại khoản 2 Điều 18 quy định đưa tin về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch, cụ thể: Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin chính xác, kịp thời và trung thực về việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch theo đúng nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp.

3. Luật thú y năm 2015
- Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 quy định thông tin, tuyên truyền về thú y:

+ Việc thông tin, tuyên truyền về thú y được thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với đối tượng, địa bàn. Nội dung thông tin, tuyên truyền về thú y phải bảo đảm chính xác, kịp thời, dễ hiểu.

+ Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về thú y: (i) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, chỉ đạo việc cung cấp thông tin, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về thú y; (ii) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về thú y.

- Tại khoản 9, Điều 8 quy định Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn việc truyền tải thông tin cảnh báo dịch bệnh động vật, phòng, chống bệnh động vật.

4. Luật viễn thông năm 2009

- Tại Điều 7 quy định về thông tin ưu tiên truyền qua mạng viễn thông bao gồm: Thông tin khẩn cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; Thông tin khẩn cấp phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỏa hoạn, thảm họa khác; Thông tin khẩn cấp phục vụ cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

5. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính 
nhà nước
- “Trường hợp đột xuất, bất thường” được quy định tại khoản 1, Điều 6, là trường hợp xảy ra sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng (trừ trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp).

- Thẩm quyền và trách nhiệm cung cấp thông tin, tuyên truyền trong trường hợp đột xuất, bất thường được đề cập tại Điều 7, quy định về quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (người phát ngôn) trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ văn bản số 7347/VPCP-KGVX ngày 04/9/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông đăng ký bổ sung đề án trong chương trình công tác trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020; Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định).

Ngày... tháng 9 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi văn bản số .../BTTTT-TTCS lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp có liên quan đối với dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định.
Đến ngày... tháng... năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được ý kiến góp ý của .... bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định.
Ngày ... tháng... năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với hồ sơ dự thảo Quyết định.

Ngày .. tháng ... năm 2020, Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định về dự thảo Quyết định tại văn bản số…..

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh

- Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở trong các trường hợp đột xuất, bất thường.

- Đối tượng điều chỉnh: (1) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; (2) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (3) Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.

2. Nguyên tắc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường

- Thống nhất đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền.

- Thống nhất đầu mối yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong tình huống 
đột xuất, bất thường.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

- Nội dung thông tin phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng thực hiện để truyền tải thông điệp chính xác tới người dân và phù hợp với hình thức 
thông tin, tuyên truyền.

- Nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong tình huống đột xuất, 
bất thường.

3. Về thẩm quyền quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong 
các tình huống đột xuất, bất thường
- Đối với tình huống đột xuất, bất thường xảy ra trên toàn quốc: 
Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thực hiện thông tin, tuyên truyền.
- Đối với tình huống đột xuất, bất thường xảy ra ở khu vực: Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ quyết định việc thực hiện thông tin, tuyên truyền.

- Đối với tình huống đột xuất, bất thường xảy ra ở địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc thực hiện thông tin, tuyên truyền.

4. Về quy trình tổ chức thông tin, tuyên truyền trong tình huống đột xuất, bất thường


- Về quy trình tổ chức thông tin, tuyên truyền trong tình huống đột xuất, bất thường xảy ra trên toàn quốc hoặc khu vực: 

Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm: (1) Xác định và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cần tuyên truyền; (2) Lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền; (3)  Xây dựng nội dung thông tin phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền đã lựa chọn; (4) Gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân.

Sau khi nhận được văn bản (hoặc thư điện tử công vụ), Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: (1) Quyết định sử dụng các phương tiện và hình thức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền phù hợp với yêu cầu thông tin, tuyên truyền; (2) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.

- Về quy trình tổ chức thông tin, tuyên truyền trong tình huống đột xuất, bất thường xảy ra ở địa phương:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: (1) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin, truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; (2) Trường hợp cần sự hỗ trợ của Trung ương để thực hiện việc thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin, truyền thông không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: (1) Xác định và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cần tuyên truyền; (2) Lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền; (3) Xây dựng nội dung thông tin phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền đã lựa chọn; (4) Gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân.

Sau khi nhận được văn bản (hoặc thư điện tử công vụ), Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: (1) Quyết định sử dụng các phương tiện và hình thức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền phù hợp với yêu cầu thông tin, tuyên truyền; (2) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.

5. Về phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trong tình huống đột xuất, bất thường

- Mạng viễn thông: Tin nhắn (SMS).

- Báo chí: Đăng tải nội dung thông tin, tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình.

- Mạng xã hội: Thông điệp truyền thông trên mạng xã hội.

- Hệ thống thông tin cơ sở: Phát thông tin trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, các thiết bị truyền thanh di động; đăng thông tin trên bảng tin điện tử, màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN GÓP Ý

Về cơ bản, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định theo ý kiến góp ý. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.

Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, TTCS.
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